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1 MN xã Thanh Luông   8   4   6   2   20 5   16,000

2 MN xã Pom Lót   6   18   25   49 5   39,200

3 MN xã Thanh Hưng   5   4   8   1   19 5   15,200

4 MN xã Thanh Chăn   8   2   14   24 5   19,200

5 MN xã Thanh Nưa   2   5   29   36 5   28,800

6 MN xã Hua Thanh   49   147   196 5   156,800

7 MN xã Mường Pồn   21   180   201 5   160,800

8 MN số 2 xã Mường Pồn   38   88   126 5   100,800

9 MN xã Hẹ Muông   31   115   146 5   116,800

10 MN xã Núa Ngam   18   8   97   123 5   98,400

11 MN Pu Lau xã Mường Nhà   20   2   38   1   61 5   48,800

12 MN xã Mường Nhà   28   14   48   90 5   72,000

13 MN số 1 xã Na Tông   165   165 5   132,000

14 MN số 2 xã Na Tông   145   145 5   116,000

15 MN xã Phu Luông   29   81   110 5   88,000

16 MN xã Na Ư   27   128   155 5   124,000

17 MN xã Pa Thơm   45   45 5   36,000

18 MN Hoàng Công Chất xã N. Het   2   5   13   20 5   16,000

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ TỪ 3-5 TUỔI
TỪ THÁNG 01/2024 ĐẾN HẾT THÁNG 5/2024

                                                                                               Định mức 160.000/1 tháng/1 học sinh

(Kèm theo Tờ trình số: 280/TT -PGDĐT, ngày 07 tháng  3 năm 2024 của Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên)
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19 MN xã Noong Hẹt   6   6   48   1   61 5   48,800

20 MN xã Noong Luống   17   22   97   136 5   108,800

21 MN số 2 xã Thanh Yên   8   8   31   47 5   37,600

22 MN xã Thanh Yên   3   1   6   10 5   8,000

23 MN xã Thanh Xương   2   14   2   18 5   14,400

24 MN xã  Thanh An   8   6   41   55 5   44,000

25 MN xã Sam Mứn   19   22   35   2   78 5   62,400

26 MN xã Mường Lói   38   101   139 5   111,200

  393   127   1,745   -   -   9   2,275   1,820,000Tổng cộng


